	UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

          SỞ TƯ PHÁP 
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:               /STP-HCTP&BTTP
V/v đề nghị báo cáo công tác hợp tác về pháp luật năm 2022
	  Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2022



Kính gửi:  
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hàng năm về hợp tác quốc tế về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác hợp tác về pháp luật năm 2022 theo các Phụ lục được đính kèm theo Công văn này (số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/11/2022) và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/12/2022, đồng thời gửi qua địa chỉ email: hoangthithuyly@quangtri.gov.vn để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.
Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp báo cáo đúng thời hạn.
(Nội dung của Công văn này và các Phụ lục được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp theo địa chỉ: sotp.quangtri.gov.vn → tin tức-nghiên cứu, trao đổi → tin tức chuyên ngành → hành chính tư pháp).
Số điện thoại liên hệ: 0233.3861.862 (Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp).
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Trang TTĐT của Sở (để đăng tải);
- Lưu: VT, HCTP&BTTP.


	   KT.GIÁM ĐỐC
   PHÓ GIÁM ĐỐC   
                        Lê Hoài Nam


Tên cơ quan, đơn vị










CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM














     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc















……., ngày……..tháng……..năm 2022

PHỤ LỤC I

 CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT NĂM 2022 
(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022)
	STT
	Tên cơ quan


	Tên chương trình, dự án, viện trợ phi dự án


	Nguồn hỗ trợ 

(Ghi rõ mức vốn cam kết)
	CQ chủ quản


	Tên nhà tài trợ


	Thời gian thực hiện
	Tình hình thực hiện
	Kết quả



	
	
	
	ODA 


	PCPNN


	
	
	
	Nghiên cứu, khảo sát
	Hội nghị, hội thảo
	Tập huấn, bồi dưỡng
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	
	(7)
	(8)

	A
	Chương trình, dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Viện trợ phi dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


__________

Ghi chú:

- Cột số 4: Ghi mức vốn được cam kết theo nguồn hỗ trợ

- Cột số 7: Đề nghị ghi hình thức, tổng số, nội dung chính của các hoạt động đã triển khai (như nghiên cứu chuyên gia, khảo sát, hội nghị, hội thảo, tập huấn…) 

- Cột số 8: Đề nghị nêu ngắn gọn những kết quả chính, có ảnh hưởng quan trọng nhất;

Tên cơ quan, đơn vị










CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM















     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













……., ngày……..tháng……..năm 2022
PHỤ LỤC II

DANH MỤC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, THỎA THUẬN QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT ĐÃ KÝ NĂM 2022 

(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022)
	STT
	Tên ĐƯQT, TTQT
	Đối tác nước ngoài
	 Danh nghĩa ký
	Ngày ký
	Ngày hiệu lực
	Thời hạn hiệu lực
	Cơ quan, địa phương chủ trì
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	


Tên cơ quan, đơn vị










CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM















     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













……., ngày……..tháng……..năm 2022
PHỤ LỤC III

TỔNG HỢP CÁC TẬP HUẤN, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT NĂM 2022

(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022)
	STT
	Tên hội nghị, hội thảo, tập huấn
	Cấp cho phép
	Nhà tài trợ
	SL đại biểu VN
	Đại biểu NN
	Nội dung hội nghị, hội thảo 
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Tình trạng báo cáo

	
	
	
	
	
	Ở trong nước
	Từ NN vào/ trực tuyến
	Đến từ nước/ TCQT
	
	
	
	

	I
	HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	TẬP HUẤN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tên cơ quan, đơn vị










CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM















     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc















……., ngày……..tháng……..năm 2022
PHỤ LỤC IV

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA NƯỚC NGOÀI

(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022)
	STT
	Tên văn bản
	Đối tác hỗ trợ
	Nguồn hỗ trợ
	Tình hình ban hành của văn bản
	Thời gian, phương thức hỗ trợ

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	


